
TỔNG CỤC DU LỊCH
Số: 05/2001/TT-TCDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001

Sign In

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/2001/NĐ-CP ngày10/8/2001

của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức của Thanh tra Du lịch.

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 29 tháng 3 năm 1990;

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch số 11/1999/PL-UBTVQH10 ngày 08 tháng 2 năm1999;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995;

Căn cứ Nghị định số 47/2001/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2001 củaChính phủ quy định về chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh traDu lịch;

Sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Nhà nước và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức- Cán

bộ Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch hướng dẫn cụ thể để thốngnhất thi

hành như sau:

 

I. CHỨC NĂNG CỦA THANH TRA DU LỊCH

Thanhtra Du lịch là tổ chức thanh tra nhà nước chuyên ngành về du lịch thực hiệnchức năng thanh tra nhà

nước theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra và các quyđịnh khác của pháp luật về thanh tra; đồng thời

thực hiện chức năng thanh trachuyên ngành theo quy định của Pháp lệnh Du lịch và các quy định khác

của phápluật về du lịch, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. TỔ CHỨC CỦA THANH TRA DU LỊCH

1. Tổchức củaThanh tra Du lịch.

Thanhtra Du lịch thuộc hệ thống tổ chức thanh tra nhà nước, bao gồm:

1.1.Thanh tra Tổng cục Du lịch;

1.2.Thanh tra Sở Du lịch (trong Thông tư này mộtsố từ ngữ dưới đây được hiểu như

sau: Sở làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về Du lịch như Sở Du lịch, Sở Du lịch - Thương mại,

Sở Thương mại - Du lịch được gọilà Sở Du lịch. Thanh tra Sở Du lịch, Thanh tra Du
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lịchthuộc Thanh tra SởDu lịch - Thươngmại, Sở Thương mại - Du lịch được gọilà Thanh

tra Sở Du lịch).

2. Cộng tác viên Thanh tra du lịch.

Cộngtác viên Thanh tra Du lịch là người được Thanh tra Du lịch mời tham gia côngtác thanh tra khi cần

thiết. Việc tham gia của cộng tác viên phải được sự đồngý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý

hoặc người đứng đầu đơn vị cộngtác viên được học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, được tham gia

hoạt độngthanh tra do Chánh Thanh tra Du lịch quy định.

3. Thanh tra Tổng cục Du lịch.

3.1.Thanh tra Tổng cục Du lịch là tổ chức thuộc bộ máy của Tổng cục Du lịch chịu sựquản lý chỉ đạo trực

tiếp của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, và sự chỉ đạovề công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Tổng Thanh

tra Nhà nước.

3.2.Thanh tra Tổng cục Du lịch có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh traviên, cán bộ, công

chức khác; các phòng nghiệp vụ, phòng tổng hợp.

3.3.Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh traviên theo quy định

của pháp luật.

4. Thanh tra Sở Du lịch.

4.1.Thanh tra Sở Du lịch là tổ chức thuộc bộ máySở Du lịch, chịu sự quản lý, chỉđạo trực

tiếp của Giám đốc Sở Dulịch; sự chỉ đạo về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Chánh Thanh tra Tổng

cụcDu lịch và Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanhtra Sở Du lịch có Chánh Thanh tra, PhóChánh Thanh tra, các Thanh tra viên, cán

bộ, công chức khác; các bộ phận chuyênmôn, nghiệp vụ.

Việcbổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viêntheo quy định của

pháp luật.

4.2.Thanh tra Du lịch thuộc Thanh tra Sở Du lịch - Thương mại, Sở Thương mại - Du lịch là bộ phận của

Thanh tra Sở, chịu sự quản lýtrực tiếp của Giám đốc Sởvà sự chỉ đạo vềcông tác, tổ chức, nghiệp vụ của

Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, và ChánhThanh tra Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanhtra Du lịch thuộc SởDu lịch - Thươngmại, Sở Thương mại - Du lịch do ChánhThanh tra

Sở phụ trách, có Thanh tra viên, cán bộ, công chức khác.

5. Con dấu và tài khoản.

5.1.Thanh tra Tổng cục Du lịch có con dấu, tài khoản tạm giữ chờ xử lý để thực hiệnnghiệp vụ thanh tra

theo quy định của pháp luật.



5.2.Thanh tra Sở Du lịch có con dấu riêng, sửdụng tài khoản của SởDu lịch.

Thanhtra Du lịch thuộc Thanh tra Sở Dulịch - Thương mại, SởThương mại - Dulịch sử dụng con dấu của

Thanh tra Sở và tài khoản của Sở.

III. ĐỐI TƯỢNG CỦA THANH TRA DU LỊCH

1. Đối tượng của Thanh tra Tổng cục Du lịch.

1.1.Tổ chức, cá nhân thuộc quyền quảnlý trực tiếp của Tổng cục Du lịch, bao gồm: Tổ

chức, cá nhân của cơ quan Tổng cục Du lịch, đơn vị sựnghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch.

1.2.Tổ chức, cá nhân Việt Nam tham giakinh doanh, hoạt động du lịch ở ViệtNam và

nước ngoài thuộc quyền quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch.

1.3.Tổ chức, cá nhân nước ngoài thamgia kinh doanh, hoạt động du lịch tại Việt Nam

thuộc quyền quản lý nhà nước củaTổng cục Du lịch.

1.4.Tổ chức, cá nhân có đơn khiếu nạiđề nghị Thanh tra Tổng cục giải quyết những

việc thuộc thẩm quyền Thanh tra Sở Du lịch đã giải quyết, có kếtluận bằng văn bản.

2. Đối tượng của Thanh tra Sở Du lịch.

2.1.Tổ chức, cá nhân thuộc quyền quảnlý trực tiếp của SởDu lịch, bao gồm:Tổ chức, cá nhân

của cơ quan Sở Dulịch, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Du lịch.

2.2.Tổ chức, cá nhân Việt Nam, nướcngoài tham gia kinh doanh, hoạt động du lịch

trên địa bàn thuộc phạm vi quản lýcủa Sở Du lịch.

2.3.Tổ chức, cá nhân Việt Nam tham giakinh doanh, hoạt động du lịch tại nước ngoài

thuộc phạm vi quản lý nhà nước củaSở Du lịch.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA THANH TRA DU LỊCH

1. Thực hiện chức năng Thanh tra Nhà nước.

Thanhtra Du lịch thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thanh traNhà nước được

quy định trong Pháp lệnh Thanh tra và pháp luật hiện hành khác vềlĩnh vực thanh tra.

2. Thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành.

2.1.Nhiệm vụ theo chức năng Thanh tra chuyên ngành:

Thanhtra Du lịch thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên các lĩnh vực: quản lý nhà nước vềdu lịch; kinh doanh

du lịch; bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyênvà tài sản quốc gia trong du lịch; xúc tiến, hợp tác

quốc tế về du lịch; kháchdu lịch và các hoạt động du lịch khác.

a)Thanh tra Du lịch có nhiệm vụ thanh tra trực tiếp việc thực hiện các quy địnhcủa ngành du lịch, các

chính sách, pháp luật của Nhà nước về du lịch đối vớicác đối tượng thanh tra đã được quy định trong



Thông tư này, bao gồm:

Thanhtra những nội dung trong kế hoạch thanh tra hàng năm được Thủ trưởng cơ quancùng cấp phê

duyệt;

Thanhtra theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp, thủ trưởng của tổ chức Thanhtra Du lịch cấp

trên;

Thanhtra giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Thủ trưởng cùng cấp hoặc Thủ trưởngtổ chức thanh tra du

lịch cấp trên giao;

Thanhtra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của ngành pháp luậtNhà nước trong

phạm vi kinh doanh, hoạt động du lịch.

b)Nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:

Áp dụng các hình thức xử phạthành chính theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi

phạm hành chính, nghị định xửphạt hành chính trong lĩnh vực du lịch;

Áp dụng các hình thức xử phạthành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành

khác đối với các hành vi viphạm mà đối tượng thực hiện trong phạm vi kinh doanh,

hoạt động du lịch;

Kiểmtra xác minh, kết luận, kiến nghị hoặc có biện pháp xử lý khiếu nại, tố cáo củađối tượng thanh tra

hoặc công dân có liên quan đến hoạt động thanh tra chuyênngành.

2.2.Quyền hạn theo chức năng Thanh tra chuyên ngành:

a)Thực hiện các quyền theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra và các văn bản phápluật khác có liên quan..

b)Áp dụng các biện pháp ngăn chặn,thực hiện xử phạt hành chính theo Pháp lệnh

Xử lý vi phạm hành chính, nghị địnhvề xử phạt vi phạm hành chính trong du lịch và

các quy định của pháp luật về xửphạt vi phạm hành chính hiện hành có liên quan

trong phạm vi kinh doanh, hoạtđộng du lịch.

c)Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Chánh Thanh tra Sở Du lịch được quyết định xử phạtvi

phạm hành chính theo từng mức độ được quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạmhành

chính, nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong du lịch và các quy địnhcủa pháp

luật chuyên ngành khác khi có vi phạm trong phạm vi kinh doanh, hoạtđộng du lịch

theo địa bàn quản lý.

d)Thanh tra viên Du lịch được quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo từng mứcđộ được quy định tại

Pháp lệnh Xử Lý vi phạm hành chính, nghị định xử phạt viphạm hành chính trong du lịch và các quy định


